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Phụ lục I 

BẢNG TÍNH QUY ĐỔI NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI 

 ĐỐI VỚI SINH VIÊN  
 

(Kèm theo Quyết định số 643/QĐ-HVCSPT ngày 23 tháng  8 năm 2021 

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

 

STT 
Nội dung hoạt động và định lượng 

tính ngày công tác xã hội 

Thang 

điểm 

Quy đổi 

ngày 

CTXH 

 

Ghi chú 

I CHIẾN CHIẾN DỊCH TÌNH NGUYỆN MÀU HÈ XANH 

1 Tham gia đội hình đóng quân thường trực 100 10  

2 Tham gia đội hình không đóng quân thường trực 30 - 50 3 -5  

3 Tham gia đội hình chuyên thuộc chiến dịch tình 

nguyện màu hè xanh 
50 - 100 5 - 10 

 

4 Tham gia đội hình chuyên vệ sinh môi trường 20 – 50 2 - 5  

5  Tham gia các hoạt động tình nguyện hè, mùa hè 

xanh tại các địa phương hoặc tương đương 
50 – 100 5 – 10 

 

II CHIẾN DỊCH XUÂN TÌNH NGUYỆN 

1  Tham gia đội hình đóng quân thường trực 50 5  

2  Tham gia đội hình không đóng quân thường trực 30 – 50 3 - 5  

3  Tham gia đội hình chuyên của chương trình 30 – 50 3 - 5  

4 

 Tham gia xuân tình nguyện tại địa phương hoặc các 

hoạt động tương đương do địa phương hoặc các đơn 

vị tổ chức  

30 – 50 3 - 5 

 

III CHƯƠNG TRÌNH TIẾP SỨC MÙA THI; TIẾP SỨC TÂN SINH VIÊN  (THAM 

GIA XUYÊN SUỐT CHƯƠNG TRÌNH) 

 

1 
 Tham gia chương trình do Đoàn Thanh niên; Hội 

sinh viên thành phố Hà Nội tổ chức 
50 5 

 

2 
 Tham gia chương trình cấp Bộ, cấp Học viện tổ 

chức 
20 – 50 2 - 5 

 

3 

 Chương trình do các địa phương và các trường 

THPT tổ chức 

 

10 – 50 
1 – 5 
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IV HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP - TUYỂN SINH 

1 

Sinh viên tham gia các chương trình tư vấn hướng 

nghiệp, tư vấn tuyển sinh của Học viện, của 

Khoa/Viện và các đơn vị trong Học viện (tham gia 

xuyên suốt đợt tư vấn tuyển sinh) 

30 – 60 3 - 6 

Đơn vị phụ 

trách công 

tác tuyển 

sinh đánh 

giá 

2 
Tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh do các 

Phòng/Khoa/Viện,CLB/Đội/Nhóm tổ chức. 
10 – 20 1 - 2 

Không 

quá 3 

lần/năm 

học 

 

3 
Trở về Trường THPT  nơi học trước đây tổ chức tư 

vấn tuyển sinh 
10 – 20 1 - 2 

4 
 Giới thiệu, kết nối và hướng dẫn học sinh các 

trường  hìnhTHPT tham quan Học viện. 
10 1 

5 
Tham gia tư vấn tuyển sinh do địa phương và các 

trường THPT tổ chức 
10 – 20 1 - 2 

V 
NGÀY CHỦ NHẬT XANH, THỨ BẢY TÌNH NGUYỆN, HIẾN MÁU TÌNH 

NGUYỆN 

1 Tham gia hoạt động do Học viên tổ chức 10 1 Không 

quá 3 

lần/năm 

học 
2 

 Tham gia các hoạt động do các đơn vị ngoài tổ 

chức 
10 1 

VI HOẠT ĐỘNG CỨU TRỢ THIÊN TAI 

1 
Trực tiếp tham gia cứu trợ thiên tai tại các địa 

phương, đơn vị 
10 – 20 1 - 2 

 

2 
Tham gia quyên góp, giúp đỡ các địa bàn bị thiên 

tai 
10 1 

Không 

quá 3 

lần/năm 

học 

 
3 

Thăm và phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng các 

đối tượng chính sách  
10 – 20 1 - 2 

VII HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG CHÍNH SÁCH 

1  Tham gia tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, thắp nến tri ân 10 1 Không 

quá 3 

lần/năm 

học 

2 Tham gia quyên góp giúp đỡ đối tượng chính sách, 

xây nhà tình nghĩa 
10 1 

VIII HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CHO NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI CÓ HOÀN CẢNH KHÓ 

KHĂN 

1 Tham gia các hoạt động chăm lo cho người già neo 

đơn, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn 
10 – 20 1 - 2 

 

2  Tham gia quyên góp và giúp đỡ đối tượng khó 

khăn Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa 10 1 
Không quá 

3 lần/năm 

học 
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IX HOẠT ĐỘNG CHĂM LO CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

1 
Tham gia các hoạt động chăm lo cho trẻ em tại các 

mái ấm, trung tâm 10 – 20 1 - 2 
Không quá 

3 lần/năm 

học 

2 Tham gia các hoạt động vì trẻ em 10 – 30 1 – 3  

3 
 Tham gia các hoạt động chăm lo cho trẻ em vui Tết 

Trung thu, tết Nguyên Đán 
10 – 20 1 - 2 

 

4 
Tham gia dạy học cho trẻ em tại các nơi có điều 

kiện khó khăn 
5 0,5 

 

5 
Tham gia quyên góp ủng hộ vì trẻ em khó khăn, trẻ 

em nghèo 10 1 
Không quá 

3 lần/năm 

học 

X HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI CÁC BỆNH VIỆN 

1 
Tham gia chăm sóc người bệnh hoặc gia đình bệnh 

nhân có hoàn cảnh khó khăn tại bệnh viện 
5 0,5 

 

2 
Tham gia phát cháo, phát cơm miễn phí tại các bệnh 

viện 
5 0,5 

 

XI HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH PHỤC VỤ HỌC VIỆN 

1 
Tham gia lao động, vệ sinh khuôn viên Học viện, 

phòng học... 
10 1 

 

2 
Tham gia trực an ninh tai cổng Học viện, thang 

máy, ký túc xá. 
5 0,5 

Không 

quá 3 

lần/năm 

học 

3 

Tham gia hỗ trợ cho các chương trình, sự kiện do 

các đơn vị thuộc Học viện tổ chức (có tuyển cộng 

tác viên) 

10 1 

4 
Tham gia thực hiện các công trình/ phần việc các 

hoạt động mang lại giá trị lợi ích cho Học viện 
10 1 

XII HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI GẮN VỚI CHUYÊN MÔN NGÀNH HỌC 

1 
Tham gia hoạt động tư vấn hỗ trợ người dân, các 

đơn vị trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản lý  
10 – 30 

1 – 3 

 

 

2 

Tham gia hoạt động tư vấn hỗ trợ sinh viên trong 

Khoa/Viện trong hoạt động học tập, rèn luyện, chia 

sẻ kiến thức, kinh nghiệm thông qua các buổi tọa 

đàm, hội thảo. 

10 – 30 
1 – 3 

 

 

XIII HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG NGOÀI HỌC VIỆN 

1 
Tham gia các hoạt động xã hội, tình nguyện phục 

vụ cộng đồng sau các đơn vị của Học viện tổ chức  
10 – 30 

 

1 – 3 
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2 
Tham gia các hoạt động cộng đồng, an ninh xã hội 

tại địa phương  
10 – 30 1 – 3 

 

3 
Tham gia hoạt động đảm bảo an toàn giao thông, an 

ninh trật tự xã hội 
10 1 

 

XIV HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1 
Tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường chống 

biến đổi khí hậu, các hoạt động tiết kiệm điện, nước 10 – 20 1 - 2 
Không quá 

3 lần/năm 

học 

2 Tham gia hoạt động vệ sinh, làm đẹp địa bàn cư trú 10 – 20 1 - 2  

3 Tham gia Giờ Trái Đất 10 – 20 1 - 2  

4 Tham gia Ngày Trái Đất (tùy từng hoạt động cụ thể) 10 – 50 1 – 5  

XV 
HOẠT ĐỘNG CTXH DO CÁC KHOA, VIỆN, CLB/ĐỘI/NHÓM, CHI ĐOÀN, 

LỚP TỔ CHỨC 

1 
Các Hoạt động CTXH do các Khoa, Viện 

CLB/Đội/Nhóm, Chi Đoàn, lớp tổ  chức 
10 – 30 1 – 3 

 

2 Các hoạt động CTXH do Chi đoàn, lớp tổ chức 10 – 20 1 - 2  

XVI 

CỘNG TÁC VIÊN CÁC ĐƠN VỊ PHÒNG/KHOA/VIỆN/TRUNG TÂM THUỘC 

HỌC VIỆN TỔ CHỨC CHƯƠNG TRÌNH  (MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ: HOÀN 

THÀNH, HOÀN THÀNH TỐT, HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ) 

1 
Cộng tác viên của các đơn vị thuộc Học viện, các 

Phòng/Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thư viện 
30 – 50 3 – 5 

 

2 
Cộng tác viên cấp đơn vị ngoài Học viện (tham gia 

từ 07 ngày trở lên) 
20 – 40 2 – 4 

 

3 
Cộng tác viên các chương trình dự án xã hội Cộng 

đồng (từ 15 ngày trở lên) 
10 – 40 1 – 4 

 

XVII 
CÁN BỘ ĐOÀN CÁC CẤP (MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH, HOÀN 

THÀNH TỐT VÀ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ) 

1 
Cán bộ Đoàn cấp Học viện (do Đoàn cấp Học viện 

đánh giá) 
30 – 50 3 – 5 

 

2 
Cán bộ Đoàn, Hội cấp  Khoa/Viện (do Đoàn cấp 

Khoa/Viện đánh giá) 
20 – 40 

2 – 4 

 

 

3 
Cộng tác viên Đoàn các Khoa/Viện và các đơn vị 

thuộc Đoàn, Hội Học viện 
10 – 30 

1 – 3 

 

 

4 

Cán bộ chi Đoàn (do Chi đoàn các Khoa/Viện đánh 

giá 

 

10 – 30 
1 – 3 
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XVIII BAN CÁN SỰ LỚP VỤ, ĐỘI SINH VIÊN XUNG KÍCH (ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 3 

MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH, HOÀN THÀNH TỐT VÀ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC 

NHIỆM VỤ) 

1 
Ban cán sự lớp (Bao gồm lớp trưởng, lớp phó và thư 

ký, thủ quỹ do Cố vấn học tập đánh giá) 
10 – 30 1 – 3 

 

2 

Thành viên đội sinh viên xung kích (Do Đoàn 

Thanh niên Học viện và Phòng Chính trị và Công 

tác sinh viên  đánh giá) 

30 – 50 3 – 5 

 

XIX THAM GIA CLB/ĐỘI/NHÓM 

1 

Thành viên các Đội/Nhóm/CLB hoàn thành tốt 

nhiệm nhiệm vụ (Phòng Chính trị và Công tác sinh 

viên phối hợp cùng Ban chủ nhiệm và Cố vấn của 

các CLB để đánh giá) 

20 – 40 2 – 4 

 

XX 

SINH VIÊN THAM GIA CLB/ ĐỘI/ NHÓM THUỘC CÁC 

KHOA/VIỆN/PHÒNG/TRUNG TÂM THUỘC HỌC VIỆN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

HOÀN THÀNH TỐT NHIỆM VỤ 

 

1 

 Thành viên Ban chủ nhiệm, điều hành 

CLB/Đội/Nhóm cấp Học viện (Đoàn Thanh niên 

Học viện và Phòng Chính trị và Công tác sinh viên 

đánh giá) 

10 – 30 1 – 3 

 

2 

Thành viên ban điều hành CLB/Đội/Nhóm trực 

thuộc Khoa/Viện (Liên chi Đoàn Khoa/Viện đánh 

giá) 

10 – 30 1 – 3 

 

3 

Thành viên đội công tác xã hội tham gia tích cực 

các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ  (Đoàn 

Thanh niên Học viện và Phòng Chính trị và Công 

tác sinh viên đánh giá) 

10 – 20 1 – 2 

 

4 

 Thành viên các CLB/Đội/Nhóm Tham gia tích cực 

các hoạt động và hoàn thành tốt nhiệm vụ (Đoàn 

Thanh niên Học viện và Phòng Chính trị và Công 

tác sinh viên đánh giá) 

10 1 

 

XXI CÁC HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO 

1 
Tham gia thi đấu, biểu diễn văn hóa, thể dục thể 

thao, hoạt động chuyên môn học thuật cấp Khoa 
5 0,5 

 

2 
Tham gia thi đấu biểu diễn văn hóa, thể dục thể 

thao, hoạt động chuyên môn học thuật cấp Học viện 
10 – 20 

1 – 2 

 

 

3 

Tham gia thi đấu biểu diễn văn hóa, thể dục thể 

thao, hoạt động chuyên môn học thuật cấp Thành 

phố trở lên 

20 – 30 

 

2 – 3 
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4 

Thành viên đội tuyển văn nghệ Học viện, đội tuyển 

thể dục thể thao của Học viện, các đội tuyển sinh 

viên cấp Học viện tham gia các hoạt động (có quyết 

định đánh giá) theo mức độ tham gia 

20 – 40 
2 – 4 

 

 

5 

Tham gia cổ vũ các hoạt động chuyên môn, học 

thuật,  văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các 

chương trình mang hình ảnh màu sắc của Học viện. 

5 0,5 

 

 
Ghi chú:  

1- Các hoạt động được tính trên một lần tham gia. Đối với một hoạt động quy đổi tối đa 

không quá 10 ngày CTXH trong một năm học. (*) Các hoạt động này không được tính quá 03 

lần/năm học. 

2 Căn cứ kết quả (chất lượng & khối lượng) của SV tham gia hoạt động xã hội để đánh giá, 

chấm điểm theo khung điểm quy định. 

3-  Tài liệu minh chứng ngày CTXH đối với sinh viên có thể là giấy xác nhận của Cơ quan, 

đơn vị trong và ngoài Học viện nơi sinh viên tham gia thực hiện hoạt động, Hoặc các loại giấy 

khen, bằng khen, giấy chứng nhận…... 

4- Trong trường hợp đặc biệt, số ngày CTXH của sinh viên khó xác định, hoặc chưa có trong 

quy định này, thì Trưởng Phòng Chính trị và Công tác sinh viên sẽ quyết định trên cơ sở hội ý, 

thống nhất với Lãnh đạo Khoa/Viện Quản lý sinh viên. 
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Phụ lục II 

CÁC MẪU BIỂU 
(Kèm theo Quyết định số 643/QĐ-HVCSPT ngày 23 tháng 8  năm 2021 

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

Mẫu số 01:  

 

TÊN ĐƠN VỊ XÁC NHẬN 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
         

            Hà Nội, ngày      tháng     năm 20 

 

 

GIẤY XÁC NHẬN  
 

 

Anh/Chị:   ............................................................................. Sinh ngày:   ..…./ ….../ .....  

Sinh viên Khoa/Viện: ………………...…………….….….Lớp: ……………………. 

Là sinh viên đang học tập tại Học viện Chính sách và Phát triển đã tham gia hoạt 

động ngày công tác xã hội, tại chương trình:………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………….. 

Địa chi nơi sinh viên thực hiện hoạt động CTXH:…………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………. 

Thời gian tham gia chương trình:.................................................................................... 

Đánh giá về ý thức, thái độ và mức độ hoàn thành công việc được giao: 

……………………………………….…………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Họ và tên cán bộ phụ trách chương trinh:....................................................................... 

Điện thoại liên hệ của cán bộ phụ trách chương trình:.................................................. 

  NGƯỜI XÁC NHẬN 
(Ký, ghi rõ họ tên và 

đóng dấu nếu có) 
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Mẫu số 2: 

 

KHOA/VIỆN….. 

LỚP……….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

 

BẢNG TỔNG HỢP  

KẾT QUẢ TÍCH LŨY NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Học kỳ: ……………..Năm học:……………… 

Lớp:…………….…………Khoa/ Viện quản lý sinh viên:………………………………… 

 

TT 
Họ và Tên 

sinh viên 
Mã sinh viên 

   Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số ngày CTXH 

quy đổi được tính 

trong học kỳ 

Ghi chú 

1       

2       

3       

4       

 

  Hà Nội, ngày      tháng    năm 20 
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Mẫu số 3: 

 

 

 

 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ TÍCH LŨY NGÀY CÔNG TÁC XÃ HỘI TOÀN KHÓA CỦA SINH VIÊN 

Lớp:…………….…………Khoa/ Viện quản lý sinh viên:………………………………… 

     TT 
Họ và Tên 

sinh viên 
Mã SV 

   Ngày, tháng, 

năm sinh 

Số ngày CTXH tích lũy của sinh viên quy đổi được công nhận tòa khóa học 
Ghi chú 

Kỳ 1 Kỳ 2 Kỳ 3 Kỳ 4 Kỳ 5 Kỳ 6 Kỳ 7 Kỳ 8 

1              

2              

3              

  Hà Nội, ngày      tháng    năm 20 

LÃNH ĐẠO KHOA/VIỆN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

CỐ VẤN HT/CHỦ NHIỆM 

LỚP SV 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

 

 BCH CHI ĐOÀN  

BÍ THƯ CHI ĐOÀN 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

BAN CÁN SỰ LỚP 

LỚP TRƯỞNG 

(Ký và ghi rõ họ, tên) 

KHOA/VIỆN….. 

LỚP……….. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
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